ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: FME321
2. Tên học phần: Y ph¸p
3. Số tín chỉ: 2
Lý thuyết : 1
Thực hành : 1

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ §a khoa, Bác sĩ Y học dự phòng
5. Năm học: Từ 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Ths Trần Thị Kim Phượng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


- TS Trần Bảo Ngọc

- Ths Lê Phong Thu

- Bs Nguyễn Thu Thủy

8. Mục tiêu học phần:

*Kiến thức:

1. Trình bày được nội dung cơ bản về tử thi học. 

2.  Trình bày được những kiến thức cơ bản về thương tích, xác định đượcvật gây thương tích và hình thái chết y pháp.

*Kỹ năng:

1. Biết cách viết chứng nhận thương tích phục vụ cho việc giám định thương tích, nhận định được vật gây thương tích. 

2. Nhận biết được các dấu hiệu của một số hình thái chết y pháp thường gặp. 

3. Viết được biên bản giám định y pháp một số hình thái chết. 

4. Phân biệt được những dấu hiệu xuất hiện trước khi chết hay sau khi chết.
 *Thái độ: 

1. Nhận thức được tầm quan trọng của y pháp trong hoạt động nghề nghiệp. Tâm niệm tiêu chí “sống và hành nghề y theo pháp luật”, xử lý đúng pháp lý trong giao tiếp hàng ngày.

9. Mô tả học phần: 
- Cấu trúc: Lý thuyết: 01 tín chỉ; Thực hành: 01 tín chỉ.

- Nội dung: Môn học y pháp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tử thi học, thương tích chấn thương, vật gây thương tích cũng như các hình thái tử vong thường gặp: Chết do chấn thương, do ngộ độc, do treo cổ, ngạt nước, ngạt CO.... Từ đó, giúp sinh viên sau khi ra trường biết cách xử lý khi gặp các trường hợp thương tích y pháp tích và các hình thái tử vong liên quan đến pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Thực hành: Thực nghiệm trên súc vật một số trường hợp tử vong do chấn thương, ngạt nước, ngộ độc oxyt carbon, ngạt do treo cổ, viết biên bản giám định. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 
Số tín chỉ:  01 tín chỉ lý thuyết 1(4-2-4)/3
                  01 tín chỉ thực hành

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện

- Sinh viên cần phải được học qua các môn cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hóa, Sinh lý bệnh, Mô học, Giải phẫu bệnh.

11.2. Chỉ tiêu thực hành

	Stt
	Các kỹ năng
	Chỉ tiêu

(lần)

	1. 
	Nhận định được thương tích chính gây tử vong cũng như xác định được vật gây thương tích. Viết được giấy chứng nhận thương tích
	2

	2
	Nhận định được các dấu hiệu tử vong do treo cổ
	2

	3
	Nhận định được các dấu hiệu tử vong do ngạt nước
	2

	4
	Nhận định được các dấu hiệu tử vong do ngạt CO
	2

	5
	Nhận định được thương tích do hỏa khí
	2

	6
	Viết được biên bản giám định y pháp một số hình thái chết y pháp thường gặp
	2


12. Nội dung học phần:
Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1. Giới thiệu môn pháp y 

1. Vai trò của ngành y pháp
2. Tổ chức y pháp ở nước ta

3. Nội dung của công tác y pháp
        3.1. Y pháp hình sự
        3.2. Y pháp dân sự
        3.3. Y pháp nghề nghiệp

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám định viên

                     4.1. Tiêu chuẩn

                     4.2. Nhiệm vụ

                     4.3. Quyền hạn 

5. Thủ tục và phân cấp giám định

6. Những kỹ năng y học pháp lý cần phải có 
	2

	2
	Bài 2. Tử thi học 

1. Khái niệm về sự chết


2. Quá trình chết


3. Chết não

4. Biến đổi của tử thi
                    4.1. Biến đổi tử thi sớm

                    4.2. Biến đổi tử thi muộn

5. Sự bảo tồn xác
                    5.1. Bảo tồn tự nhiên

                    5.2. Bảo tồn nhân tạo

6. Nhận định thời gian chết


7. Các hình thái chết trong y pháp
	2

	3
	Bài 3. Thương tích học pháp y chấn thương 

1. Những tổn thương cơ bản của thương tích phần mềm


2. Những tổn thương cơ bản của thương tích phần cứng

3. Vật gây thương tích
     3.1. Đặc điểm thương tích do Vật tày
3.2. Đặc điểm thương tích do vật sắc
3.3. Đặc điểm thương tích do vật nhon
4. Nguyên tắc giám định y pháp chấn thương

5. Chứng nhận thương tích


6. Giám định mức độ thiệt hại sức khỏe
	2

	4
	Bài 4. Thương tích do hỏa khí 

1. Đại cương 
2. Sơ lược về súng đạn thường gặp
3. Thương tích do đạn thẳng
         3.1. Tầm bắn
         3.2. Hướng bắn
4. Một số điểm cần chú ý khi kết luận thương tích do hỏa khí
	1

	5
	Bài 5. Thương tích do tai nạn giao thông đường bộ 

1. Tình hình tai nạn giao thông trên Thế giới và Việt Nam

2. Mục đích giám định y pháp

3. Các yếu tố liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ

4. Cơ chế hình thành dấu vết thương tích

5. Thương tích do tai nạn giao thông

6. Nguyên nhân tử vong
	1

	6
	Bài 6. Thương tích do điện giật, sét đánh 


1. Đại cương

2. Tác động của dòng điện lên cơ thể nạn nhân
        2.1. Tác động tại chỗ

        2.2. Tác động toàn thân

3. Tổn thương do sét đánh. 
4. Giám định y pháp
	1

	7
	Bài 7. Pháp y sinh dục 

1. Đại cương

2. Đặc điểm bình thường của màng trinh
3. Dấu hiệu của sự phá trinh

4. Giám định y pháp

5. Phương pháp khám bộ máy sinh dục nạn nhân 
	1

	8
	Bài 8. Chết ngạt do treo cổ 

1. Đại cương
2. Các giai đoạn

3. Cơ chế chết do treo cổ
            4. Giám định y pháp
	1

	9
	Bài 9. Chết ngạt nước (Chết đuối) 

1. Đại cương 
2. Quá trình diễn biến chết trong chất lỏng
3. Cơ chế chết trong chất lỏng

4. Những dấu hiệu chết trong chất lỏng

5. Giám định y pháp
	1

	10
	Bài 10. Chết ngạt do ngộ độc Oxyt carbon 

1. Đại cương
2. Triệu chứng lâm sàng

3. Giám định y pháp
3.1. Dấu hiệu bên ngoài

3.2. Dấu hiệu bên trong
	1

	11
	Bài 11. Độc chất học y pháp 

1. Đại cương
2. Giám định một số loại trúng độc

        2.1. Trúng độc Wolfatox

        2.2. Trúng độc Thạch tín

        2.3. Trúng độc kim loại nặng.

        2.4. Ngộ độc thức ăn

3. Cách lấy bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm độc chất
	2


Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1
	Khám nghiệm trường hợp chết do chấn thương – Giám định thương tích
1. Quy trình khám nghiệm chết do chấn thương

1.1. Khám nghiệm hiện trường

1.2. Khám nghiệm tử thi

      1.2.1. Khám ngoài.

      1.2.2. Khám trong

      1.2.3. Xét nghiệm bổ sung

2. Giám định thương tích – Cách viết chứng nhận thương tích

3. Nghiên cứu trường hợp
	5

	Bài 2
	Khám nghiệm trường hợp chết ngạt do treo cổ 

Quy trình khám nghiệm chết ngạt do treo cổ

1. Khám nghiệm hiện trường

2. Khám nghiệm tử thi
2.1. Khám ngoài

2.2. Khám trong

2.3. Xét nghiệm bổ sung
	5

	Bài 3
	Khám nghiệm trường hợp chết ngạt nước 
Quy trình khám nghiệm chết ngạt nước

1. Khám nghiệm hiện trường

2. Khám nghiệm tử thi
2.1. Khám ngoài

2.2. Khám trong

2.3. Xét nghiệm bổ sung
	5

	Bài 4
	Khám nghiệm trường hợp chết ngạt do ngộ độc oxyt cacbon 
Quy trình khám nghiệm chết ngạt do ngộ độc oxyt cacbon
1. Khám nghiệm hiện trường

2. Khám nghiệm tử thi
2.1. Khám ngoài

2.2. Khám trong

2.3. Xét nghiệm bổ sung
	5

	Bài 5
	Khám nghiệm trường hợp chết do hỏa khí 
Quy trình khám nghiệm chết do hỏa khí

1. Khám nghiệm hiện trường

2. Khám nghiệm tử thi
2.1. Khám ngoài

2.2. Khám trong

2.3. Xét nghiệm bổ sung
	5

	Bài 6
	Thực hành viết biên bản giám định pháp y 
1. Mẫu biên bản giám định.

1.1. Hành chính

1.2. Tóm tắt sự việc

1.3. Khám ngoài

1.4. Khám trong.

1.5. Xét nghiệm bổ sung

1.6. Kết luận 

2. Nghiên cứu trường hợp
	5


13. Phương pháp giảng dạy:


- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm

- Nghiên cứu trường hợp

14. Vật liệu giảng dạy:


- Tài liệu phát tay, phấn, bảng, giấy A4, bút 


- Băng video, ảnh.

- Computer, power point
15. Đánh giá: 
- 01 bài kiểm tra thường xuyên (tự luận): hệ số 1


- 01 bài kiểm tra giữa học phần (Trung bình cộng của 6 bài thực hành): hệ số 2


- 01 bài thi kết thúc học phần (tự luận)
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

*Tài liệu học tập

1. Bộ môn Giải phẫu bệnh - Ung thư Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Bài giảng Y pháp, Tài liệu nội bộ, 2012.

*Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Y ph¸p Trường Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Y pháp học, Nhà xuất bản Y học, 2007.

3. Vũ Dương, Pháp y Tình dục, Nhà xuất bản Y học, 2001
4. http://library.med.utah.edu/WebPath/FORHTML/FORIDX.html

17. Lịch học

	Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Giới thiệu môn häc Y ph¸p.

Tử thi học
	2

2
	Ths. Thu

Ths. Thu
	1,2,3

1,2,3
	Thuyết trình



	
	Thương tích học y pháp chấn thương
	2


	Ts Ngọc
	1,2,3,4
	Thuyết trình



	2
	Thảo luận về các dấu vết thương tích do chấn thương 
	2
	Ts Ngọc
	1,2,3
	Thảo luận nhóm



	
	Thương tích do tai nạn giao thông đường bộ, điện giật, sét đánh

Thương tích do hỏa khí 
Y pháp tình dục
	2

1

1
	Bs. Thuỷ
Ts Ngọc

Ts Ngọc
	1,2,3
1,2,3
1,2,4
	Thuyết trình



	3
	Thảo luận về các bước tiến hành giám định y pháp đối với trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, điện giật, hỏa khí

Y pháp độc chất

Thảo luận về các dấu hiệu khi Trúng độc thạch tín, ngạt nước, treo cổ.
	2

2
2


	Bs Thu

Bs Thủy
Bs Thủy
	1,2,4
1,2

1,2,3,4
	Thảo luận nhóm
Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

	Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1


	Khám nghiệm trường hơp chết do chấn thương - Giám định thương tích
	5
	Ths. Thu
	1,2,3,4
	Thuyết trình, kiến tập trên video, nhận định trên ảnh

	
	Khám nghiệm trường hợp chết do ngạt CO 
	5
	Ts Ngọc
	1,2,3,4
	Thuyết trình, kiến tập trên video, nhận định trên ảnh

	2
	Khám nghiệm trường hợp chết do treo cổ
	5
	Ths Thu
	1,2,3,4
	Thuyết trình, kiến tập trên video, nhận định trên ảnh

	
	Khám nghiệm trường hợp chết do ngạt nước
	5
	Ts. Ngọc
	1,2,3,4
	Thuyết trình, kiến tập trên video, nhận định trên ảnh

	3
	Khám nghiệm trường hợp chết do vết thương hỏa khí
	5
	Ths. Thu
	1,2,3,4
	Thuyết trình, kiến tập trên video, nhận định trên ảnh

	
	Viết biên bản giám định y pháp một số hình thái chết y pháp thường gặp
	5
	Ts Ngọc
	1,2
	Nghiên cứu trường hợp


8

